
TT Họ và tên Đơn vị Đ.mức/ngày Số ngày Số tiền Ghi chú

1 Đinh Văn Khuê BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
2 Bùi Trọng Trí BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
3 Trần Văn Đại BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
4 Lê Thị Thu Tâm BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
5 Ngô Bá Thanh BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
6 Nguyễn Thành Cường BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
7 Hoàng Quốc Việt BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
8 Nguyễn Quốc Bảo BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
9 Lê Thị Kim Oanh BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000

10 Võ Văn  Hồng BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
11 Tô Văn Trinh BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
12 Đinh Thị Thu Cúc BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
13 Y Ly Sa BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
14 Y Hương Chưng BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
15 Nguyễn Thị Tuyết BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
16 Nguyễn Thị Hường BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
17 Võ Thị Thu Trang BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
18 Trần Thị Thanh Nga BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
19 Trần Thanh Hiển BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
20 Phạm Quang Khánh BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
21 Trần Vinh Hiển BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
22 Võ Văn Giang BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
23 Đào Thị Tuyết BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
24 Ngô Thị Nga BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
25 Đỗ Thị Mỹ Loan BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
26 A Hoàn BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
27 Lê Thị Thu Lan BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
28 Võ Thị Thuý Phượng BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
29 Dương Thị Hiền BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
30 Trần Thị Thanh Thuý BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
31 Lê Quốc Nhật BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
32 Chu Thị Thanh BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
33 Đỗ Thị Lệ Thu BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
34 Nguyễn Thị T.Nguyên BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
35 Nguyễn Thị T.Trang BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
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TT Họ và tên Đơn vị Đ.mức/ngày Số ngày Số tiền Ghi chú

36 A Lứu BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
37 Phạm Bình An BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
38 Phan Thị Khánh Dung BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
39 Lê Thị Thuỳ Mỹ BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
40 Trần Quốc Thắng BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
41 Dương T. Hồng Thoa BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
42 Phạm Văn Hoan BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
43 Lê Quang Dũng BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
44 Nguyễn T. Thái Thanh BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
45 Ngô Thị Hài BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
46 Lê Hữu Huy BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
47 Võ Thị Loan BVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
48 Trương Nữ Thanh ThảoBVTT tỉnh Kon Tum 300,000 1 300,000
49 Nguyễn Thị Ngọc BVTT tỉnh Kon Tum 150,000 1 150,000
50 Nguyễn Hữu Tùng BVTT tỉnh Kon Tum 150,000 1 150,000
51 Huỳnh Thị Kỳ BVTT tỉnh Kon Tum 150,000 1 150,000
52 Trần Văn Lý BVTT tỉnh Kon Tum 150,000 1 150,000

15,000,000Tổng cộng 
Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng./
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